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   Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Phụ lục số 26

 STT Nội dung Tên sheet
 1 Báo cáo về tài sản BCTaiSan_06027

 2 Báo cáo kết quả hoạt động BCKetQuaHoatDong_06028

 3 Báo cáo danh mục đầu tư BCDanhMucDauTu_06029

 4 Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại BCHoatDongVay_06026

 5 Một số chỉ tiêu khác Khac_06030

6 Thống kê giá dịch vụ giao dịch TKGia_DVGD

7 Thống kê giao dịch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản với người có liên quanTKGD_NguoiLienQuan

8 Thống kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sảnTKGD_BDS

9 Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài HanMucTuDoanh_DTGTNN

10 Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài BCTaiSan_DTGTNN

11 Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài KetQuaHoatDong_DTGTNN

12 Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài DanhMucTaiSan_DTGTNN

13 Phản hồi ngân hàng lưu ký giám sát PhanHoiNHGS_06276

 Ghi chú Không đổi tên sheet  

  Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã chỉ tiêu”.

  Không thực hiện chỉnh sửa định dạng các ô chỉ tiêu trên file excel  
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PUBLIC#

STT Nội dung Mã chỉ  Kỳ báo cáo  Kỳ trước %/cùng kỳ năm 

I Tài sản 2200    

I.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2201        43,828,036,410        28,806,085,257 

 Tiền 2202          4,976,329,761 

... ... ...  ...  ... ...

 Tiền gửi ngân hàng 2203        43,828,036,410        23,829,755,496 

... ... ...  ...  ... ...

I.2 Các khoản đầu tư (kê chi tiết) 2205      173,840,045,294      180,738,914,147 

... ... ...  ...  ... ...

I.3 Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)2220                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

I.4 Cổ tức, trái tức được nhận 2206                           -              382,492,416 

... ... ...  ...  ... ...

I.5 Lãi được nhận 2207            917,408,283            895,662,925 

... ... ...  ...  ... ...

I.6 Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết - áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)2221                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

I.7 Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) 2208                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

I.8 Các khoản phải thu khác 2210                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

I.9 Các tài sản khác 2211                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

I.10 Tổng tài sản 2212   218,585,489,987   210,823,154,745 

II Nợ 2213

II.1 Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết)2222                           -                             -   

... ... ...  ...  ... ...

II.2 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)2214          3,837,287,311          1,904,873,031 

... ... ...  ...  ... ...

II.3 Các khoản phải trả khác 2215            595,037,571            595,559,176 

... ... ...  ...  ... ...

II.4 Tổng nợ 2216       4,432,324,882       2,500,432,207 

 Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.10-II.4)2217      214,153,165,105      208,322,722,538 

 Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành 2218           6,786,354.47           6,774,940.85 

 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu2219                31,556.00                30,749.00 

      



PUBLIC#

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu  Kỳ báo cáo  Kỳ trước  Lũy kế từ đầu năm 

I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 2220 1,132,154,520        2,358,785,203        8,418,091,981        

1 Thu từ bất động sản cho thuê (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)2223 -                              -                              -                              

... ... ... ... … …

2 Cổ tức, trái tức được nhận 2221 121,552,740              1,031,639,238           2,710,816,386           

... ... ... ... … …

3  Lãi được nhận 2222 1,010,601,780           1,327,145,965           5,707,275,595           

... ... ... ... ... ...

4 Các khoản thu nhập khác 2223 -                              -                              -                              

... ... ... ... ... ...

II Chi phí 2224 1,212,362,585        1,218,699,106        4,830,970,483        

1 Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ 2225 784,635,274              789,219,324              2,998,287,408           

... ... ... ... ... ...

2 Chi phí lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát 2226 96,438,303                92,397,143                393,640,833              

... ... ... ... ... ...

3 Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có)2227 121,792,027              132,660,124              518,865,207              

... ... ... ... ... ...

4 Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)2231 -                              -                              -                              

... ... ... ... ... ...

5 Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (áp dụng đối với các quỹ được phép đầu tư bất động sản)2232 -                              -                              -                              

... ... ... ... ... ...

6 Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; 2228 44,361,625                42,820,680                174,906,361              

... ... ... ... ... ...

7 Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị2229 71,999,996                72,000,001                288,000,000              

... ... ... ... ... ...

8 Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị2230 2,254,984                 12,149,607                16,884,037                

... ... ... ... ... ...

9 Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty 2231 81,135,176                74,788,027                416,911,821              

... ... ... ... ... ...

10 Các loại chi phí khác (nêu chi tiết) 2232 9,745,200                 2,664,200                 23,474,816                

... ... ... ... ... ...

III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) 2233 (80,208,065)            1,140,086,097        3,587,121,498        

IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 2234 5,568,318,100        12,239,678,050      26,652,762,650      

1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản2235 2,233,055,250           3,223,982,680           2,168,631,087           

2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ 2236 3,335,262,850           9,015,695,370           24,484,131,563          

V Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)2237 5,488,110,035        13,379,764,147      30,239,884,148      

VI Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 2238 208,322,722,538    197,098,537,123    185,934,800,371    

VII Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ, trong đó:2239 5,830,442,567        11,224,185,415      28,218,364,734      

1 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do các hoạt động đầu tư trong kỳ2239.1 5,488,110,035           13,379,764,147          30,239,884,148          

2 Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ2239.2 -                              -                              -                              

3 Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ2239.3 342,332,532              (2,155,578,732)          (2,021,519,414)          

VIII Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 2243 214,153,165,105    208,322,722,538    214,153,165,105    

IX Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) 2244 -                               -                               -                               

 Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) 2245

      



PUBLIC#

STT Loại tài sản Mã chỉ Số lượng Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày Tổng giá trị Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản 

I

... ... ... ... ... ... ...

Tổng 2264

II Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết2246     

... ... ... ... ... ... ...

1 ACB 2246.1    627,469 23,900        14,996,509,100 6.86%

2 CTG 2246.2    406,941 27,100        11,028,101,100 5.05%

3 FPT 2246.3    278,977 96,100        26,809,689,700 12.27%

4 GMD 2246.4      37,900 70,500          2,671,950,000 1.22%

5 GVR 2246.5    267,200 21,200          5,664,640,000 2.59%

6 HCM 2246.6    140,000 34,200          4,788,000,000 2.19%

7 HHV 2246.7    490,530 15,450          7,578,688,500 3.47%

8 HPG 2246.8    361,500 27,950        10,103,925,000 4.62%

9 HSG 2246.9    190,000 22,800          4,332,000,000 1.98%

10 IDC 2246.10    172,300 52,100          8,976,830,000 4.11%

11 MBB 2246.11    760,000 18,650        14,174,000,000 6.48%

12 PAN 2246.12    209,800 20,200          4,237,960,000 1.94%

13 PLC 2246.13    195,900 31,000          6,072,900,000 2.78%

14 PVD 2246.14      86,900 28,300          2,459,270,000 1.13%

15 SSI 2246.15      95,000 32,800          3,116,000,000 1.43%

16 STB 2246.16    126,000 27,950          3,521,700,000 1.61%

17 SZC 2246.17      25,000 44,600          1,115,000,000 0.51%

18 VCG 2246.18    141,000 24,700          3,482,700,000 1.59%

19 VGC 2246.19      52,900 54,900          2,904,210,000 1.33%

 Tổng 2247     138,034,073,400 63.15%

II Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết2248     

... ... ... ... ... ... ...

 Tổng 2249                               -   0.00%

III Trái phiếu 2251     

... ... ... ... ... ... ...

Trái phiếu niêm yết 2251.1                           -   0.00%

Trái phiếu chưa niêm yết 2251.2                           -   0.00%

 Tổng 2252                             -   0.00%

IV Các loại chứng khoán khác 2253   

... ... ... ... ... ... ...

 Tổng 2254                               -   0.00%

 Tổng các loại chứng khoán 2255   138,034,073,400 63.15%

V Các tài sản khác 2256   

... ... ... ... ... ... ...

Cổ tức được nhận 2256.1                           -   0.00%

Lãi trái phiếu được nhận 2256.2                           -   0.00%

Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận2256.3             917,408,283 0.42%

Tiền bán chứng khoán chờ thu 2256.4                           -   0.00%

Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying2256.5                           -   0.00%

Phải thu khác 2256.6                           -   0.00%

Tài sản khác 2256.7                           -   0.00%

 Tổng 2257           917,408,283 0.42%

VI Tiền 2258     

 Tiền, tương đương tiền 2259        43,828,036,410 20.05%

... ... ... ... ... ... ...

 Tiền gửi ngân hàng 2260          35,805,971,894 16.38%

... ... ... ... ... ... ...

 Chứng chỉ tiền gửi 2261.1                             -   0.00%

 Tổng 2262       79,634,008,304 36.43%

VII Tổng giá trị danh mục 2263     218,585,489,987 100.00%

       

Bất động sản đầu tư (áp dụng đối với các quỹ được đầu tư bất động sản)



PUBLIC#

Ngày tháng Tỷ lệ giá trị hợp Ngày tháng Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ 

1 Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

        

I Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng         

2 Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

        

II Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng         

A Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)        

3 Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

        

III Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng         

4 Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng)         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

        

IV Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng         

B Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)        

Thời điểm giao dịch Thời điểm báo cáoSTT Nội dung hoạt động (nên chi tiết 

     theo mục tiêu và đối tác)

Đối 

tác

Mục tiêu/ Tài sản 

đảm bảo

Kỳ hạn Giá trị khoản vay 

hoặc khoản cho vay



PUBLIC#

STT Chỉ tiêu Mã chỉ Kỳ báo cáo Kỳ trước

I Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 2264   

1 Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)2265 1.51% 1.51%

2 Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho ngân hàng giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)2266 0.17% 0.18%

3 Tỷ tệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (nếu có)22661 0.25% 0.25%

4 Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ  (%)2267 0.09% 0.08%

5 Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)2286                            -   

6 Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)2287                            -   

7 Chi phí dịch tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ (Hội đồng quản trị)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)2268 0.14% 0.14%

8 Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) 2269 2.34% 2.34%

9 Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) 2270 53.08% 47.79%

10 Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng (áp dụng đối với quỹ thành viên, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán)2287                            -   

II Các chỉ tiêu khác 2272

1 Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ 2273       67,749,408,500    

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ 2274       67,749,408,500         68,439,186,600 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ 2275           6,774,940.85             6,843,918.66 

2 Thay đổi quy mô trong kỳ 2276            114,136,200    

Số lượng chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ 2277               11,926.30                   4,214.54 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ 2278            119,263,000               42,145,400 

Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ 22781                  (512.68)                (73,192.35)

Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ 22782              (5,126,800)            (731,923,500)

3 Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ 2279       67,863,544,700                 6,774,941 

Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ 2280       67,863,544,700         67,749,408,500 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ 2281           6,786,354.47             6,774,940.85 

4 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ2282 92.64% 92.86%

5 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đông lớn nhất cuối kỳ2283 96.99% 97.11%

6 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đông nước ngoài cuối kỳ2284 77.55% 77.68%

7 Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh (áp dụng đối với quỹ mở)22841                        153                          148 

8 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ 2285               31,556.00                 30,749.00 

9 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (áp dụng đối với quỹ niêm yết)2288



PUBLIC#

Tổng giá trị giao dịch Loại tài sản giao Thời điểm thực 

I Nhân viên công ty quản lý quỹ     

... ... ... ... ... ...

    

II Thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, cổ đông lớn, thành viên góp vốn trên 5% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ, người đại diện ủy quyền của các đối tượng này    

... ... ... ... ... ...

    

III Các giao dịch với Công ty quản lý quỹ     

... ... ... ... ... ...

      

IV Ngân hàng giám sát     

... ... ... ... ... ...

      

V Thành viên Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị công ty ĐTCK    

... ... ... ... ... ...

    

VI Nhà đầu tư sở hữu từ 5% Vốn điều lệ của quỹ và người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư này    

... ... ... ... ... ...

      

VII Người có quyền lợi liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại I, II, II, IV, V, VII    

... ... ... ... ... ...

      

VIII Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán được quản lý bởi cùng công ty quản lý quỹ    

... ... ... ... ... ...

      

IX Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ    

... ... ... ... ... ...

      

STT Thông tin về người có liên quan (nêu 

chi tiết tên cá nhân, tổ chức)

Số Giấy CMND/ 

CCCD/Hộ chiếu/ Số Giấy 

Thông tin về giao dịch



PUBLIC#

Tổng giá trị giao Loại tài sản Thời điểm thực 

I Các Giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do doanh nghiệp thẩm định giá xác định trong thời gian 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch

... ... ... ... ... ...

    

II Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đó cùng với các giao dịch đã thực hiện trước đó với cùng đối tác trong 12 tháng gần nhất đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch

... ... ... ... ... ...

    

III Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị Công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ Công ty

... ... ... ... ... ...

    

IV Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản

... ... ... ... ... ...

      

V Các giao dịch bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó

... ... ... ... ... ...

      

IV Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán

... ... ... ... ... ...

      

Thông tin về giao dịchSố Giấy CMND/ 

CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy 

Thông tin về đối tác giao dịch của 

Quỹ/Công ty đầu tư (nêu chi tiết tên cá 

STT



PUBLIC#

STT Tham chiếu Nội dung
... ... ...

   



PUBLIC#

Công ty Quản lý quỹ:...... Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments   

Quỹ:.............................. Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)   

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ MỞ

 

     

  Năm: 2023  

     

   Thông tư 198/2012/TT-BTC  

 STT Nội dung Tên sheet  

 1 Báo cáo thu nhập BCThuNhap  

 2 Báo cáo tình hình tài chính BCTinhHinhTaiChinh_06105  

 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCLCTT_06106  

 4 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹGTTSRong_06107  

 5 Báo cáo danh mục đầu tư BCDMDT_06108  

     

 Ghi chú  

  

   Ngày 19 tháng 01 năm 2024  

     

Công ty Quản lý quỹ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, 

đóng dấu)     

Không đổi tên sheet



PUBLIC#

 Quý IV năm  2023

Quarter IV  2023

Số lũy kế

Year-to-date

 Quý IV năm  2022

Quarter IV  2022

Số lũy kế

Year-to-date

I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Investment income
01            6,700,472,620           35,070,854,631            (7,268,084,332)          (27,360,945,459)

1.1. Cổ tức được chia

Dividend income
02                   68,950,000               2,420,679,400                  552,302,400                1,805,991,935 

1.2. Tiền lãi được nhận

Interest income
03              1,063,204,520               5,997,412,581                1,512,478,758                5,142,032,096 

1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư

Realized gain (losses) from disposal investments
04              2,233,055,250               2,168,631,087              (4,782,851,166)                2,200,640,941 

1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa 

thực hiện

Unrealized gain (losses) from investment revaluation

05              3,335,262,850             24,484,131,563              (4,550,014,324)             (36,509,610,431)

1.5. Doanh thu khác

Other income
06                                -                                   -                                   -                                    -   

1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện

Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange 
07                                -                                   -                                   -                                    -   

1.7. Doanh thu khác về đầu tư 

Other investment income
08                                -                                   -                                   -                                    -   

1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi 

và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi

Provisions for bad debts from dividends, interest income and 

written off bad debts from dividends, interest income

09                                -                                   -                                   -                                    -   

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ

INVESTMENT EXPENSES
10                  81,135,176                416,911,821                   60,564,747                 368,854,860 

2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư

Expense for purchasing and selling investments
11                   81,135,176                  416,911,821                    60,564,747                   368,854,860 

2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải 

thu khó đòi

Provision expense

12                                -                                   -                                   -                                    -   

2.3. Chi phí lãi vay

Borrowing interest expense
13                                -                                   -                                   -                                    -   

2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý 

tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp

Impairment expense for devaluation of assets received as pledge

14                                -                                   -                                   -                                    -   

2.5. Chi phí đầu tư khác

Other investment expenses
15                                -                                   -                                   -                                    -   

III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

OPERATING EXPENSES
20            1,131,227,409             4,414,058,662              1,028,726,067              4,257,404,112 

3.1.Phí quản lý Quỹ mở

Management fee
20.1                 784,635,274               2,998,287,408                  702,331,526                3,058,372,277 

3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở

Custodian fee
20.2                   58,550,399                  256,752,931                    61,846,644                   228,521,601 

3.3. Phí dịch vụ giám sát

Supervising fee
20.3                   37,887,904                  136,887,902                    32,999,997                    89,322,062 

3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở

Fund administrative fee
20.4                   67,383,866                  265,383,853                    65,999,997                   172,813,610 

3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng

Transfer agent fee
20.5                   54,408,161                  253,481,354                    66,173,019                   246,331,806 

3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở

Other service fees 
20.6                                -                                   -                                   -                                    -   

3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở

Meeting and General Meeting expense
20.7                    2,254,984                     1,750,037                   (17,844,758)                   (14,105,044)

3.8. Chi phí kiểm toán

Audit fee
20.8                   44,361,625                  174,906,361                    44,361,645                   176,000,000 

3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở

Asset disposal expense
20.9                                -                                   -                                   -                                    -   

3.10. Chi phí hoạt động khác

Other operating expenses
20.10                   81,745,196                  326,608,816                    72,857,997                   300,147,800 

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT 

(23 = 01-10-20)

23            5,488,110,035           30,239,884,148            (8,357,375,146)          (31,987,204,431)

V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

OTHER INCOME AND EXPENSE 
24                                  -                                     -                                      -                                      -   

5.1. Thu nhập khác

Other income
24.1                                -                                   -                                   -                                    -   

5.2. Chi phí khác

Other expenses
24.2                                -                                   -                                   -                                    -   

VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 

PROFIT BEFORE TAX

(30=23+24)

30            5,488,110,035           30,239,884,148            (8,357,375,146)          (31,987,204,431)

6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện

Realized profit (losses)
31              2,152,847,185               5,755,752,585              (3,807,360,822)                4,522,406,000 

6.2. Lợi nhận/(lỗ) chưa thực hiện

Unrealized profit (losses)
32              3,335,262,850             24,484,131,563              (4,550,014,324)             (36,509,610,431)

VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN

CORPORATE INCOME TAX
40                                  -                                     -                                      -                                      -   

VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN 

PROFIT AFTER TAX

(41=30-40)

41            5,488,110,035           30,239,884,148            (8,357,375,146)          (31,987,204,431)

Chỉ tiêu

Indicator

Mã số

Code

Thuyết 

minh

Note

 Năm 2023

Year 2023 

 Năm 2022

Year 2022 



PUBLIC#

Chỉ tiêu

Indicator

Mã số

Code

Thuyết 

minh

Note

Ngày 31 tháng 12 năm 

2023

 As at 31 Dec 2023

Ngày 30 tháng 09 năm 

2023

 As at 30 Sep 2023

I. TÀI SẢN

ASSETS
I

1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền

Cash at bank and cash equivalent
110               43,828,036,410               28,806,085,257 

1.1. Tiền gửi ngân hàng 

Cash at bank
111               16,049,877,985                4,976,329,761 

1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng

Deposit with term less than three (03) months
112               27,778,158,425               23,829,755,496 

2. Các khoản đầu tư thuần

Net Investments
120             173,840,045,294             180,738,914,147 

2.1. Các khoản đầu tư

Investments
121             173,840,045,294             180,738,914,147 

2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp 

Impairment of devaluation of pledged assets
122                                 -                                   -   

3. Các khoản phải thu

Receivables
130                   917,408,283                1,278,155,341 

3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư

Receivables from investments sold but not yet settled
131                                 -                                   -   

Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư

In which: Overdue receivables from selling investments
132                                 -                                   -   

3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu 

tư

Dividend and interest receivables

133                   917,408,283                1,278,155,341 

3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Dividend and interest receivables on or after payment 

date

134                                 -                                   -   

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày 

nhận  nhưng chưa nhận được

In which: Overdue receivables from dividend, interest 

income

135                                 -                                   -   

3.2.2.Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 

Dividend and interest receivables before payment date
136                   917,408,283                1,278,155,341 

3.3. Các khoản phải thu khác

Other receivables
137                                 -                                   -   

3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Provision for doubtful debt
138                                 -                                   -   

TỔNG TÀI SẢN

TOTAL ASSETS
100           218,585,489,987           210,823,154,745 

II. NỢ PHẢI TRẢ

TOTAL LIABILITIES
II

1. Vay ngắn hạn 

Short-term loans
311                                 -                                   -   

2. Phải trả về mua các khoản đầu tư

Payables for securities bought but not yet settled
312                3,837,287,311                1,904,873,031 

3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản 

lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ

Subscription and Redemption fee payable to 

distributors and fund management company

313                           52,500                         145,500 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Tax payables and obligations to the State Budget
314                                 -                        2,021,134 

5.Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư

Profit distribution payables
315                                 -                                   -   

6. Chi phí phải trả

Expense Accruals
316                   166,600,000                   120,978,095 

7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ

Subscription payables to investors
317                                 -                        2,000,000 

8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ

Redemption payables to investors
318                   116,674,492                   133,088,882 

9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở

Fund management related service expense payable
319                   311,710,579                   337,325,565 

10. Phải trả, phải nộp khác

Other payables
320                                 -                                   -   

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

TOTAL LIABILITIES
300               4,432,324,882               2,500,432,207 

III. 	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI 

CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ 

MỞ (I-II)

DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)

400           214,153,165,105           208,322,722,538 

1. Vốn góp của Nhà đầu tư

Contributed capital
411               67,863,544,700               67,749,408,500 

1.1 Vốn góp phát hành

Capital from subscription
412             108,120,192,000             108,000,929,000 

1.2 Vốn góp mua lại

Capital from redemption
413             (40,256,647,300)             (40,251,520,500)

2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư

Share premium
414                1,081,589,449                   853,393,117 

3. Lợi nhuận chưa phân phối 

Undistributed earnings
420             145,208,030,956             139,719,920,921 

IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 

ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)

NET ASSET VALUE  PER FUND CERTIFICATE

430                      31,556.00                      30,749.00 

V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

DISTRIBUTED EARNINGS
440                                    -                                      -   

1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư 

trong kỳ

Distributed earnings assets in the period

441                                 -                                   -   

2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ 

khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này

Accumulated distributed profit/ assets

442                                 -                                   -   

VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH 

TÀI CHÍNH

OFF BALANCE SHEET ITEMS

VI

1. Tài sản nhận thế chấp

Assets received as pledge
001                                 -                                   -   

2. Nợ khó đòi đã xử lý

Written off bad debts
002                                 -                                   -   

3. Ngoại tệ các loại

Foreign currencies
003                                 -                                   -   

4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành

Number of outstanding fund certificates
004                  6,786,354.47                  6,774,940.85 



PUBLIC#

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm N Năm N-1

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư I    

1. Tiền đã chi mua các khoản đầu tư 01    

2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư 02    

3. Cổ tức đã nhận 03    

4. Tiền lãi đã thu 04    

5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ mở 05    

6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ mở 06    

7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở 07    

8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các khoản đầu tư (phí môi giới, phí chuyển tiền) 08    

9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư 09    

10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư 10    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20    

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính II    

1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ  mở 21    

2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ  mở 22    

3. Tiền vay gốc 23    

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 24    

5. Thu nhập trả cho Nhà đầu tư 25    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 30    

III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 40    

IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 50    

Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 51    

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 52    

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 53    

- Tiền gửi phong tỏa 54    

V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 55    

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 56

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở 57

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ 58

- Tiền gửi phong tỏa 59

VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ 60



PUBLIC#

Chỉ tiêu

Indicator

Mã số

Code

Thuyết 

minh

Note

Quý IV năm 2023

Quarter IV 2023

Quý III năm 2023

Quarter III 2023

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Cash flow from investing activities
I

1. Lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp

Profit before income tax
01                       5,488,110,035                      24,751,774,113 

2. Điều chỉnh cho các khoản tăng giá trị tài sản ròng từ 

các hoạt động đầu tư

Adjustment for NAV increase from investing activities

02                     (3,289,640,941)                                              -   

(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái/ đánh giá 

lại các khoản đầu tư chưa thực hiện

Unreliased (Gain) or Loss from FX valuation/Investment 

revaluation

03                      (3,335,262,850)                                            - 

(+) Chi phí trích trước

Increase of Accrued Expenses
04                            45,621,909                                            - 

3. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trước thay đổi vốn lưu 

động

Profit from investing activities before changes in working 

capital

05                       2,198,469,094                      (8,815,947,587)

(-) Tăng, (+) giảm đầu tư

(Increase), Decrease Investments
20                      10,234,131,703                      (11,044,268,139)

(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán chứng khoán đầu tư

(Increase), Decrease in Receivables from investments 

sold but not yet settled

06                                           -                                            - 

(-) Tăng, (+) giảm dự thu phải thu tiền lãi các khoản đầu 

tư

(Increase), Decrease in Dividend and interest receivables

07                          360,747,058                            358,213,808 

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác

 (Increase), Decrease in other receivables
08                                           -                                            - 

(+) Tăng, (-) giảm vay ngắn hạn

Increase, (Decrease) in Short-term Loans
09                                           -                                            - 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán

(Decrease), Increase in payables for securities purchased 

but not yet settled

10                        1,932,414,280                         1,904,873,031 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả các Đại lý phân phối Chứng 

chỉ quỹ, Công ty Quản lý Quỹ

(Decrease)/increase in subscription and redemption fee 

payable to distributors and Fund Management Company

11                                 (93,000)                                    26,940 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư

Increase, (Decrease) in profit distribution payables to 

investors

12                                           -                                            - 

(+) Tăng, (-) giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Increase, (Decrease) in Tax payables and obligations to 

the State Budget

13                            (2,021,134)                               2,021,134 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua 

Chứng chỉ quỹ

Increase, (Decrease) in Subscription Payable to investors

14                            (2,000,000)                              (1,000,000)

(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại 

Chứng chỉ quỹ

Increase, (Decrease) in Redemption payable to investors

15                           (16,414,390)                             13,706,590 

(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác

Increase, (Decrease) in Other payables
16                                         (4)                            (78,421,905)

(+) Tăng, (-) giảm Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở

Increase, (Decrease) in Fees payable to related service 

providers

17                           (25,614,986)                             28,900,954 

(+) Tăng, (-) giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Increase, (Decrease) Income Tax Payment
18                                           -                                            - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 

(1+2+3)

Net Cash flow from Investing activities

19                     14,679,618,621                      15,935,826,526 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

Cash flow from financing activities
II                                              -   

1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ quỹ mở 

Receipts from subscriptions
31                          357,923,000                            650,044,000 

2. Tiền chi mua lại Chứng chỉ quỹ mở 

Payments for redemptions
32                           (15,590,468)                       (3,013,895,946)

3. Tiền vay gốc 

Principal of borrowings
33                                           -                                            - 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 

Payment of Principal borrowings
34                                           -                                            - 

5. Tiền chi trả cổ tức, tiền lãi cho nhà đầu tư

Dividend, profit distribution paid to investors
35                                           -                                            - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

(1-2+3-4-5) 

Net cash outflows from financing activities

30                          342,332,532                      (2,363,851,946)

III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 

Net Increase/Decrease in cash and cash 

equivalent for the period

40                     15,021,951,153                      13,571,974,580 

IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 

Cash and cash equivalents at the beginning of 

period

50                     28,941,174,139                      15,234,110,677 

Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 

Cash at bank of the beginning of period:
51                      28,941,174,139                       15,234,110,677 

-Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động 

của Quỹ 

Cash at bank and cash equivalent for Fund's operation

52                      28,806,085,257                       15,231,110,677 

- Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ

Cash at bank for Fund's subscription/redemption
53                          135,088,882                               3,000,000 

- Tiền gửi phong tỏa

Frozen Account
54                                           -                                            - 

V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 

Cash and cash equivalents at the end of period
55                     43,828,036,410                      28,806,085,257 

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 

Cash at bank of the end of period:
56                      43,828,036,410                       28,806,085,257 

-Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền cho hoạt động 

của Quỹ 

Cash at bank and cash equivalent for Fund's operation

57                      43,711,361,918                       28,804,085,257 

- Tiền gửi của nhà đầu tư về mua bán chứng chỉ quỹ

Cash at bank for Fund's subscription and redemption
58                          116,674,492                               2,000,000 

- Tiền gửi phong tỏa

Frozen Account 
59                                           -                                            - 

VI. Thay đổi Tiền và các khoản tương đương tiền 

trong kỳ

Changes in cash and cash equivalents in the period

60                     14,886,862,271                      13,571,974,580 

Khác

Others
80                                             -                                                -   


